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	Soạn thảo
	Xem xét
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	Nguyễn Thành Liêm
	Trần Phú Hòa
	

	Chữ ký
	
	
	

	Chức vụ
	Trưởng phòng 
	Chi cục trưởng
	Phó Giám Đốc Sở


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU: Không
1. MỤC ĐÍCH:
Quy định trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh).
2. PHẠM VI:
Áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đề nghị miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh).
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.
4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT: không.
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
	5.1
	Cơ sở pháp lý:
- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 xủa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Điều 75).
- Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

	5.2
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

	
	Theo Điều 73, Nghị định 156/2018/NĐ-CP thì điều kiện miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định như sau:

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, động đất, bão lụt, lũ quét, lốc, sóng thần, lở đất xảy ra, làm thiệt hại trực tiếp đến vốn, tài sản của mình dẫn tới mất khả năng hoặc phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và không thuộc đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc bị tuyên bố là chết, mất tích không còn tài sản để trả hoặc người giám hộ, người thừa kế thực sự không có khả năng trả nợ thay cho cá nhân đó.

3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có quyết định giải thể hoặc phá sản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, không còn vốn, tài sản để chi trả nợ cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

	5.3
	Thành phần hồ sơ:
	Bản chính
	Bản sao

	5.3.1
	Đối với hộ gia đình, cá nhân:
- Văn bản đề nghị miễn, giảm của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng hoặc người giám hộ, người thừa kế của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải nêu rõ nguyên nhân, nội dung rủi ro bất khả kháng; mức độ thiệt hại về vốn và tài sản; nội dung đề nghị miễn, giảm; thời gian để nghị miễn, giảm;
- Bản sao chụp quyết định của tòa án trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự; người thừa kế phải gửi bản sao chụp giấy chứng tử, chứng nhận mất tích trong trường hợp chết hoặc mất tích.
	x
	x

	5.3.2
	Đối với tổ chức:
- Văn bản đề nghị miễn, giảm của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, trong đó nêu rõ nguyên nhân, nội dung rủi ro bất khả kháng; mức độ thiệt hại về vốn và tài sản; nội dung đề nghị miễn, giảm; thời gian đề nghị miễn, giảm.
- Bản kê tổn thất, thiệt hại về vốn và tài sản. 
- Bản sao chụp quyết định giải thể hoặc phá sản (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
	x

x
	x

	5.4
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	5.5
	Thời gian xử lý: 136 giờ làm việc

	5.6
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

	5.7
	Lệ phí: không

	5.8
	Quy trình xử lý công việc:

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	Bước1
	Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng gửi trực tiếp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ. Trong thời hạn 16 giờ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng nhận Phiếu kiểm soát quá trình của Trung tâm phục vụ hành chính công
	Chuyên viên Phòng QLBVR và BTTN (Chi cục Kiểm lâm) 
	16 giờ làm việc
	Nhận Phiếu kiểm soát quá trình của Trung tâm phục vụ hành chính công

	Bước 2
	Trong thời hạn 40 giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định thành lập Đoàn kiểm tra xác minh.
	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm)
	40 giờ làm việc
	Thông báo tiếp nhận hồ sơ; Sở NN và PTNT (CCKL) quyết định thành lập Đoàn kiểm tra xác minh

	Bước 3
	Trong thời hạn 40 giờ làm việc kể từ khi có quyết định thành lập, Đoàn kiểm tra tổ chức xác minh tại hiện trường và lập biên bản xác minh.
	Đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập
	40 giờ làm việc
	Biên bản xác minh hiện trường

	Bước 4
	Trong thời hạn 40 giờ làm việc sau khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra hoàn thành báo cáo, gửi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định miễn, giảm và trả kết quả cho bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng
	Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh
	32 giờ làm việc
	Báo cáo xác minh của Đoàn kiểm tra; Tờ trình UBND tỉnh của Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định của UBND tỉnh 

	Bước 5
	Văn thư ký số vào số, chuyển trả kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công
	Văn thư UBND tỉnh
	08 giờ làm việc
	Quyết định phê duyệt Phương án của UBND tỉnh

	Bước 6
	Vào sổ theo dõi, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	Giờ hành chính
	


6. BIỂU MẪU: không quy định.
7. HỒ SƠ  LƯU: 

  Hồ sơ lưu bao gồm các tài liệu sau:
	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1
	Văn bản đề nghị miễn, giảm của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng

	2
	Bản kê tổn thất, thiệt hại về vốn và tài sản

	3
	Bản sao chụp quyết định giải thể hoặc phá sản (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

	4
	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT 

	5
	Biên bản xác minh của Đoàn kiểm tra

	6
	Báo cáo xác minh của Đoàn kiểm tra

	7
	Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh

	8
	Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

	Hồ sơ được lưu tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm; thời gian lưu 05 năm. 
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